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(1) (2) (3=4+5+6) (4) (5) (6) (7=8+9+10) (8) (9) (10) (11=12+13) (12) (13) (14)

1 Nghi sơn 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2,500,000 0 2,500,000
2 Tĩnh Hải 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Chưa có QĐXPVPHC
3 Phú Lâm 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4,000,000 0 4,000,000
4 Phú Sơn 4 0 1 3 4 0 1 3 4 47,000,000 0 47,000,000
5 Tân Trường 1 0 0 1 0 0 0 0 1 7,500,000 7,500,000 0
6 Tùng Lâm 2 0 1 1 2 0 1 1 1 35,000,000 0 35,000,000
7 Trúc Lâm 3 0 3 0 3 0 3 0 3 95,000,000 0 95,000,000
8 Trường Lâm 1 0 0 1 1 0 0 1 1 15,000,000 0 15,000,000
9 Xuân Lâm 2 0 1 1 1 0 1 0 2 43,000,000 8,000,000 35,000,000

10 Hải An 3 0 3 3 3
11 Hải Hòa 1 1 1 1
12 Nguyên Bình 6 6 6 6

26 0 16 10 24 0 16 8 14 249,000,000 15,500,000 233,500,000

1 Cty TNHH Đắc Tài 1 1 0 0 0 0 0 0 1 30,000,000 30,000,000 0

2 Cty cổ phần hóa chất & 
dịch vụ Ngân Hải 1 0 1 0 0 0 0 0 1 30,000,000 30,000,000 0

3 Cty TNHH giày Annora 
Việt Nam 1 1 0 0 0 0 0 0 1 110,000,000 110,000,000 0

4 Cty CPĐT khoáng sản 
Đại Dương 1 0 1 0 1 0 1 0 1 120,000,000 0 120,000,000

5 C.ty TNHH Hoa Thắm 1 0 0 1 1 0 0 1 1 30,000,000 30,000,000

6 C.ty cổ phần DV&TM 
315 1 1 0 0 1 1 0 0 1 40,000,000 0 40,000,000

7 C.ty TNHH Hùng Trâm 1 1 0 0 1 1 0 0 1 30,000,000 0 30,000,000

8 C.ty cổ phần Hải Châu 1 0 1 0 1 0 1 0 1 40,000,000 0 40,000,000

9 C.ty cổ phần khí hóa 
lỏng Nghi Sơn 1 1 0 0 1 1 0 0 1 30,000,000 30,000,000 0
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TT ĐƠN VỊ

10 C.ty cổ phần Hợp tác 
Quốc tế Thành Nam 1 1 0 0 1 0 0 0 1 30,000,000 0 30,000,000

11
C.ty CP TM vận tải & 
chế biến hải sản Long 
Hải

1 0 1 0 0 0 1 0 1 30,000,000 30,000,000 0

12 C.ty TNHH XNK gỗ 
Phương Bắc 1 1 0 1 4,000,000 4,000,000 0

12 6 4 1 7 3 3 1 12 524,000,000 264,000,000 260,000,000
38 6 20 12 31 3 19 9 26 773,000,000 279,500,000 493,500,000TỔNG=(I)+(II)

TỔNG (II)
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